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THIẾT KẾ THỦY CÔNG

TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

(((
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THUỶ CÔNG 

1.1. Các công trình thuỷ công

Các công trình thuỷ công cần tính toán thiết kế trong giai đoạn quy hoạch gồm: 

- Các công trình đầu mối của hệ thống thuỷ lợi cấp nước, tiêu nước: hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, thuỷ điện, gồm đập, tràn xả lũ, cống lấy nước, nhà trạm...;
- Các công trình dẫn nước chính gồm kênh mương, công trình trên kênh chính như: tràn, cống, xi phông, cầu máng;

- Hệ thống đê, kè, cống...

1.2. Mục đích tính toán thiết kế 
Tính toán thiết kế thuỷ công trong giai đoạn quy hoạch nhằm xác định quy mô của hệ thống thuỷ lợi cần tu sửa, nâng cấp hoặc xây dựng mới, gồm:

· Các thông số cơ bản của công trình;

· Khối lượng và dự toán vốn đầu tư;

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

· Bố trí tổng thể công trình đầu mối và đường dẫn chính ở vùng hưởng lợi.

1.3. Yêu cầu tính toán thiết kế
- Tính toán, thiết kế thuỷ công trong giai đoạn quy hoạch cần đảm bảo cho giải pháp công trình được đề xuất là hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng kinh tế kỹ thuật và không bị thay đổi ở giai đoạn nghiên cứu sau.

- Hình thức công trình có thể được đề xuất dựa vào thiết kế định hình hặc kinh nghiệm. 

- Các thông số cơ bản của công trình có thể đạt độ chính xác vừa phải (có thể sai số 20-30%) và sẽ được chính xác hoá dần ở các giai đoạn nghiên cứu sau. 

II. CĂN CỨ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

Tính toán thiết kế thuỷ công căn cứ vào:

- Nhiệm vụ công trình được xác định theo phương án quy hoạch sau khi nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển thuỷ lợi trong vùng, về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội;
- Tài liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên và kinh tế kỹ thuật ở vùng quy hoạch;

- Đơn giá XDCB, giá cả ở vùng quy hoạch.

- Quy phạm hiện hành.

III. TÀI LIỆU CƠ BẢN CHO THIẾT KẾ THUỶ CÔNG

Để thiết kế thuỷ công và phân tích kinh tế cần chuẩn bị các tài liệu cơ bản gồm:

3.1. Tài liệu địa hình: gồm các loại bản đồ địa hình, bình đồ và các mặt cắt địa hình. Mức độ yêu cầu tài liệu địa hình tuỳ thuộc vào mục đích, đối tượng nghiên cứu. Tất cả tài liệu địa hình đều phải được kiểm tra sử lý theo một hệ cao độ, toạ độ chung, gồm: 

a. Để nghiên cứu ngập lụt vùng hồ, phân vùng thủy lợi, bố trình hệ thống công trình,… phải có loại bình đồ:


- Tỷ lệ: 1/25.000 khoảng cách đều giữa các đường đồng mức là 5 đối với vùng hồ chứa lớn;


- Tỷ lệ 1/10.000 khoảng cách đều giữa các đường đồng mức là 2 đối với các hồ chứa nhỏ.


- Tỷ lệ 1/10.000 đến 1/25.000 đối với vùng hưởng lợi

b. Đối với vùng công trình đâu mối, để nghiên cứu bố trí và thiết kế công trình cần có từ 1 đến 2 mặt cắt ngang sông tỷ lệ 1/2.000 (đối với thung lũng sông rộng hơn 1 km) và 1/500 (đối với thung lũng sông hẹp hơn 500m)

Đối với vùng đầu mối công trình quan trọng cần nghiên cứu kỹ hơn, phải đo bình đồ:

- Tỷ lệ 1/10.000 đến 1/5.000 và F khảo sát khoảng 2km2 đối với đầu mối lớn và F khảo sát 0.5-2km2 đối với đầu mối vừa.

c. Đối với vùng hưởng lợi cần bố trí các hệ thống kênh mương chính: Khi không có bình đồ của cả vùng phải đo bình đồ trên phạm vi dọc tuyến kênh chính (tỷ lệ 1/25.000 đến 1/10.000) trong trường hợp khó khăn có thể thay thế bình đồ bằng mặt cắt dọc ngang tuyến kênh chính.

3.2. Tài liệu địa chất: sử dụng các loại bản đồ đã xuất bản hoặc đang lập các sơ đồ kiến tạo khu vực, các bản đồ phân khu địa chất,… để nghiên cứu tổng hợp, nghiên cứu các đặc điểm địa chất của thung lũng sông và xác định các đoạn sông có khả năng bố trí công trình đầu mối, sau đó tiếp tục nghiên cứu, khảo sát kỹ hơn điều kiện địa chất công trình và vật liệu xây dựng vùng đầu mối công trình. Gồm:

a. Đối với vùng hồ chứa cần dự báo khả năng thấm mất nước của công trình. Trong trường hợp cần thiết, cần nghiên cứu khả năng sạt lở bờ hồ dựa vào tài liệu địa chất chung đã có hoặc tiến hành trắc hội địa chất theo bản đồ tỷ lệ 1/200.000 đến 1/100.000.

b. Đối với vùng công trình đầu mối chủ yếu (hồ chứa, đập dâng, cống, trạm bơm,… ) và tuyến kênh chính cần xác định:


- Khả năng đảm bảo ổn định, chống thấm của nền và vai công trình


- Khả năng khai thác và sử dụng vật liệu tự nhiên để xây dựng công trình (thăm dò cấp C1 đối với công trình chủ yếu, cấp C2 đối với các công trình thứ yếu)


- Cấp động đất đối với những công trình đầu mối quan trọng

Để đáp ứng các yêu cầu trên, cần lập sơ đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 đến 1/100.000 và lập mặt cắt địa chất các tuyến công trình theo các tài liệu địa chất hiện có và trắc hội địa chất kết hợp với thăm dò địa vật lý, khi cần thiết có thể kết hợp thêm một số hố đào. Công tác khoan địa chất chỉ tiến hành ở những công trình chủ yếu quan trọng.

3.3. Khí tượng thuỷ văn

Các tài liệu khí tượng thuỷ văn phải được chỉnh lý thống nhất cao độ với tài liệu địa hình.

a. Khí tượng: Các tài liệu mưa tưới, mưa tiêu theo các tần suất, gió, bốc hơi,…

b. Thuỷ văn: Các tài liệu dòng chảy theo các tần suất, mực nước, Qt lũ thiết kế, lũ thi công, hàm lượng phù sa....

3.4. Các tài liệu khác: 

a. Tài liệu về kinh tế, bao gồm các số liệu về năng xuất, sản lượng, chi phí sản xuất của các ngành hưởng lợi trong vùng dự án.
b. Các tài liệu về đơn giá, giá tài chính của các mặt hành hóa liên quan, mức lạm phát (nếu có), tỷ lệ lãi suất,…
IV. NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

4.1. Xác định phạm vi, nhiệm vụ dự án

a. Nghiên cứu, xác định phạm vi hệ thống, vùng tuyến công trình đầu mối và đường dẫn chính;
b. Xác định nhiệm vụ công trình: dựa vào yêu cầu phát triển dân sinh và sản xuất trong vùng, vào điều kiện nguồn nước, địa hình, địa chất lưu vực và vùng tuyến dự kiến bố trí công trình.
4.2. Điều kiện thiết kế , thi công
Để tính toán, thiết kế thủy công cần nghiên cứu điều kiện thiết kế, thi công công trình, gồm:

a- Nghiên cứu các tài liệu bản đồ để xác định vùng dự án và vùng có khả năng bố trí công trình đầu mối, hệ thống đường dẫn;

b- Nghiên cứu, khảo sát thực địa để chọn vùng tuyến bố trí công trình đầu mối, hệ thống đường dẫn; và: 
- Đánh giá điều kiện giao thông, bố trí công trường, khoang vùng hưởng lợi...;
- Đánh giá điều kiện huy động nhân công phục vụ xây dựng công trình;

- Điều tra số liệu dân sinh kinh tế ở vùng dự án và vùng ngập, mất đất khi xây dựng công trình

c- Khảo sát kỹ thuật: đo đạc địa hình, trắc hội địa chất, vật liệu xây dựng, đo dòng chảy kiệt...

d- Chuẩn bị các tài liệu về quy trình, quy phạm, đơn giá XDCB, giá hàng hóa của địa phương.

e- Tính toán xác định (hoặc yêu cầu cấp) các yếu tố khí hậu về lượng bốc hơi, thủy văn: lưu lượng dòng chảy, hàm lượng phù xa đến tuyến công trình theo tần suất tính toán thiết kế công trình.

4.3. Xác định cấp công trình 

a- Cấp thiết kế công trình được xác định theo bảng 2.1 và 2.2 của TCXDVN 285-2002: Công trình thủy lợi-các quy định chủ yếu về thiết kế (PL-1) dựa vào:

- Năng lực phục vụ của công trình; 
- Đặc tính kỹ thuật của các hạng mục công trình thuỷ; 
- Loại đất nền; 
Cấp thiết kế của công trình có thể giảm hoặc nâng lên một cấp trong những trường hợp được quy định tại các điều 2.7, 2.8 (PL-1).

b- Tần suất tính toán thiết kế:

Theo cấp công trình, xác định được các chỉ tiêu tính toán thiết kế các công trình:
- Mức bảo đảm của công trình thủy lợi phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân được xác định theo bảng 4.1 (PL-1).

- Lưu lượng, mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra công trình thủy lấy theo bảng  4.2 (PL-1).
- Lưu lượng, mực nước thấp nhất để tính toán ổn định công trình, nền móng lấy theo bảng 4.3 (PL-1).. 

4.4. Bố trí tổng thể công trình

Dưa vào tài liệu địa hình, địa chất, thủy văn dòng chảy bố trí tổng thể công trình, gồm:
a- Chọn vùng tuyển đầu mối công trình

b- Bố trí tổng thể các công trình ở đầu mối:

- Gồm đập dâng, đập tràn, cống lấy nước, cống xả cát (nếu cần) đối với đầu mối hồ chứa;
- Đập dâng, cống lấy nước, cống xả cát (nếu cần) đối với đầu mối đập dâng;

- Kênh dẫn vào, bể hút, nhà trạm, bể xả đối với đầu mối trạm bơm;

- Kênh dẫn vào, ra, tường hướng dòng, thân cống đối với đầu mối công;

- Tuyến đê, kè đối với công trình chống lũ;

c- Bố trí tuyến dường dẫn chính và các công trình trên đường dẫn chính và cấp I (nếu có tài liệu địa hình rõ ràng).

4.5. Tính toán thiết kế sơ bộ công trình

4.5.1. Tính toán điều tiết hồ chứa: để xác định các thông số cơ bản: mực nước hồ MNC (theo điều kiện cấp nước tự chảy, hàm lượng phù sa, tuổi thọ công trình), MNDBT;  Dung tich hồ: Vc, Vh, Vhd.
( Chuẩn bị tài liệu 

- Đo, vẽ đường F=f(Z);W=f(Z) của hồ chứa. (H-1)
- Hàm lượng phù sa.

- Lượng bốc hơi mặt hồ.

- Lượng nước đến tại tuyến công trình.

- Lượng nước cần từng tháng tại đầu mối công trình.

( Tính toán điều tiết hồ chứa:
Sử dụng chương trình tính:  PRODTH.EXE
Kết quả tính in ra được các giá trị:
- MNDBT, MNC và - Whồ, Wc, Whd
4.5.2. Đập chắn /dâng (hình thức, kích thước và mặt cắt đập).

- Lựa chọn loại đập vật liệu địa phương hay bê tông tùy thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất nền móng, vật liệu tại chỗ, điều kiện vận thi công, điều kiện kinh tế kỹ thuật.

- Chọn hình thức đập.

- Tính toán lựa chọn mặt cắt đập: (đỉnh, m mái. (H-2)
Đối với đập đất sử dụng QPVN II-77: Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén và Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi (tập III) để tính toán thiết kế.

( Mái đập: Với đập vật liệu địa phương, cần tính toán ổn định để xác định độ dốc mái. Trong giai đoạn quy hoạch có thế theo thiết kế định hình hoặc kinh nghiệm để chọn m mái đâp: 

+ Chiều rộng đỉnh đập: khi không kết hợp giao thông: nhỏ nhất khoảng 4 m (với đập thấp), 4-5 m (đập trung bình) và 5-8 m (đập cao); Khi kết hợp giao thông cần lấy theo cấp đường.
+ Mái đập: đối với đập có tường nghiêng bằng đất mái thượng lưu m1 = 1:2,5-3,0; mái hạ lưu m2 = 1: 1,75-2,0; đối với đập có lõi giữa: m1= 1:1,8-2,0, m2= 1:1,8.
( Đỉnh đập: Cao trình đỉnh đập được xác định qua tính toán sóng, phải đảm bảo cao hơn MNDBT và MNGC cộng với sóng leo một độ cao an toàn.
 4.5.3. Công trình tràn: cần xác định hình thức tràn, kích thước cơ bản của tràn và tiêu năng, lưu lượng tràn, mực nước hồ cao nhất…bằng tính toán điều tiết lũ, tuân thủ QP.TL.C-8-76 Quy phạm tính toán đập tràn và sử dụng Sổ tay Thủy lợi.
- Hình thức tràn: Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể về địa hình, địa chất ở vùng đầu mối, lưu lượng lũ thiết kế để chọn hình thức tràn xả lũ (theo kinh nghiệm), có thể là đường tràn bên ở eo núi, đầu đập, hay giữa đập, dạng tràn tự do hoặc tràn có cửa, mặt cắt thực dụng hoặc hình thang.
- Sơ bộ chọn một số phương án kích thước đập ((đỉnh tràn, B tràn) (H.3.).

- Tính toán điều tiết lũ theo các phương án hình thức và kích thước để chọn phương án phù hợp, sử dụng chương trình DTL.EXE.
4.5.4. Cống lấy nước (hình thức, kích thước cống)

a. Hình thức cống:
Cần chọn hình thức cống hở hay kín dựa vào tình hình và điều kiện sử dụng để đảm bảo yêu cầu lấy hoặc tháo nước. Trong giai đoạn quy hoạch có thể chọn theo kinh nghiệm. 
Có thể chọn cống lấy nước kiểu hở, không đập trong điều kiện sông có đủ lưu lượng và mực nước trong các thời kỳ dòng chảy khác nhau. Khi sông không đủ đầu nước cần bố trí đê hướng dòng hoặc làm đập chắn ngang sông để dâng đầu nước. 
b. Bố trí cống:
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- Cống lấy nước từ sông cong phải bố trí chỗ bờ lõm, cách đầu đoạn cong một đoạn dài L, có thể theo công thức L= KB ( 4f+1, trong đó: chiều dài trục đoạn sông cong tính từ đầu đoạn cong tới tim cửa cống; K: hệ số thực nghiệm, lấy bằng 0,6 – 1; f = R/B; B: Chiều rộng sông chỗ đầu đoạn cong; R: bán kính cong.

- Thường bố trí tim cống nghiêng một góc ( (góc giữa trục cống và hướng dòng chảy của sông về hạ lưu), có thể lấy theo bảng dưới.
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 c. Tính toán thiết kế sơ bộ cống: 
Sử dụng Sổ tay kỹ thuật thủy lợi- Tập IV. Giai đoạn quy hoạch cần tính và vẽ mặt cắt dọc theo tim cống, thể hiện cao trình đáy cống, sân trước, cửa ra, cửa van, tiết diện cống hợp lý. (H-4)
( Với cống lấy nước sông, kiểu hở, cần dựa vào địa hình, mực nước sông, cao độ vùng tưới...đưa ra một số phương án cao trình ngưỡng cống và xác định kích thước cống (b,h) theo công thức:

[image: image5.wmf]B
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Q = (.(.m.b( 2g.Ho3/2, trong đó:

Q- lưu lượng nước cần lấy; b- chiều rộng cống; Ho- cột nước toàn phần trên ngưỡng cống = H + (.Vo/2g ; Vo- lưu tốc đến gần; m- hệ số lưu lượng=0,48-0,49 (với ngưỡng có dạng đập tràn thực dụng), = 0,32-0,36 (với ngưỡng có dạng đập tràn đỉnh rộng); ( - hệ số chảy ngập; (- hệ số co hẹp bên.
( Với cống kiểu kín (dưới đập, bờ hồ chứa để lấy nước hoặc xả lũ; cống ở bờ sông, dướ đê láy hoặc tiêu nước), cần dựa vào cao độ mực nước đầu kênh tưới, mực nước trước đập (MNC) đưa ra vài phương án cao trình ngưỡng cống rồi tính toán kích thước cống.

Cống chảy có áp: Khi H ( 1,15a (H: Cột nước thượng lưu tính đến  ngưỡng cống; a- chiều cao của cống. Để tránh không khí cuốn vào cống còn yêu cầu H ( 0,5 ( 1 m):
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- Khi hạ lưu ngập (hn ( 0,5 a ; hn- chiều sâu ngập, tính từ mực nước hạ lưu tới đáy cửa ra), tiết diện cống được xác định theo công thức:
Q = (( ( 2g(Ho + il – hh ) ; trong đó:
+ ( - hệ số lưu lượng, trong tính toán sơ bộ, có thể lấy bằng 0,6 - 0,7

+ ( - tiết diện cống;
+ i - độ dốc;

+ l - chiều dài cống.

- Khi hạ lưu không ngập:

[image: image7.wmf]Trång cá

Líp gia cè.

TÇng läc ng­îc

MNGC

MNC

m1

MNDBT

m2

§Êt ®¾p th©n ®Ëp 

Th©n ®Ëp

m1

34.5

Bd

m2

CTDD

CTC

CTC

h×nh 4:mÆt c¾t däc cèng

Q = (o ( ( 2g(Ho – (o a ) ; trong đó:

+ (o = 0,57 ( 0,67
+ (o = 0,7 ( 0,74 
Cống chảy không áp:
Cần phân biệt cống ngắn (khi 4H < L ( (64 ( 163)m.H; trong đó: H- cột nước thượng lưu; m - hệ số lưu lượng ) và cống dài. Đối với cống ngắn, có thể tính theo đập tràn đỉnh rộng.

Đối với cống lấy nước từ hồ chứa, cao trình đỉnh cống cần đặt thấp hơn MNC > 0,5 – 1 m.
4.5.5. Trạm bơm.

Trong giai đoạn quy hoạch cần tính toán chọn: loại máy, số tổ máy và các kích thước cơ bản của trạm: mực nước bể hút, bể xả, cao trình đặt máy. (H-4)
Đối với trạm bơm cấp nước:

Lưu lượng trạm bơm được xác định từ biểu đồ cấp nước toàn hệ thống, ggồm lưu lượng lớn nhất (Qmax) và lưu lượng nhỏ nhất (Qo).

Số máy bơm thường chọn n = Qmax/Qo, từ 2-8 máy. Tuy nhiên, phải dựa vào đặc tính các loại máy bơm hiện có. Và Qtk trạm là lưu lượng lớn nhất của biểu đồ lưu lượng yêu cầu bơm. Máy bơm được chọn (dùng các sổ tra cứu máy bơm, hoặc theo kinh nghiệm) phải đảm bảo đủ cột nước và lưu lượng bơm; có hiệu suất cao; có chất lượng chế tạo tốt; số vòng quay lớn...
4.5.7. Kênh tưới
Cần tính toán thiết kế bố trí tuyến kênh dẫn tới các hộ dùng nước. Trong giai đoạn quy hoạch có thể cho phép bố trí các tuyến kênh chính và kênh cấp I. Khi thiết kế kênh cần tuân thủ TCVN 4118-85 Hệ thống kênh tưới, trong đó:  cấp của hệ thống kênh được quy định ở bảng 1 (PL).
a. Tuyến kênh: Một số điều cơ bản nhất cần tuân thủ khi thiết kế tuyến kênh:

- Xét tới quy hoạch sản xuất trong vùng hưởng lợi, sao cho diện cấp nước tự chảy được nhiều nhất;

- Đi qua vùng có điều kiện địa chất tốt, 

- Kênh vượt chướng ngại vật ít nhất, khối lượng đào dắp ít, chiếm ít đất, 

- Dễ thi công và quản lý;
- Phải bố trí đồng bộ với hệ thống tiêu...

b. Lưu lượng thiết kế kênh

Để xác định mặt cắt kênh cần dùng 3 cấp lưu lượng:

- Lưu lượng thiết kế Q, để xác định mặt cắt kênh và công trình trên kênh;

- Lưu lượng nhỏ nhất Qmin, để kiểm tra khả năng bồi lắng, khả năng đảm bảo tưới tự chảy, đưa ra công trình điều tiết trên kênh, Qmin không đươc < 40% Q của đoạn kênh tương ứng ;

- Lưu lượng lớn nhất Qmax, để kiểm tra khả năng xói lở và xác định cộ cao an toàn của đỉnh bờ kênh, thường lấy bằng 1,2-1,3 Q (khi Q<1 m3/s), bằng 1,15-1,2 (khi Q=1-10 m3/s), bằng 1,1-1,15 (khi Q >10 m3/s). 

- Lưu lượng toàn bộ của hệ thống kênh:

Qtb = Qthực tế + Q tổn thất. hay: 

Qtoàn bộ = Qthực tế/(
Q thực tế = q.w.10-3, (m3/s);  

Trong đó: q: hệ số tưới thiết kế mặt ruộng (l/s/ha); w: diện tích tưới; (: hệ số lợi dụng kênh, không được nhỏ hơn [(] ở bảng 5.

c. Mặt cắt kênh: (H-5)
( Chiều sâu kênh: Khi thiết kế mặt cắt kênh phải bảo đảm các điều kiện về ổn định, thi công và khai thác. Ngoài ra cần xác định hợp lý giữa chiều rộng đáy kênh b và chiều sâu h  để khối lượng đào đắp ít. Khi Q>1 m3/s nên lấy  ( = b/h = 2-5; 
Sơ bộ có thể xác định h theo công thức:

h = 0,5 (1+Vkx)Q1/3.     (Vkx: vận tốc không xói tuỳ thuộc vào loại đất).
( Mái kênh: Với kênh đất, mặt cất kênh hình thang:

- Khi chiều sâu kênh H ( 5 m, h ( 3 m: Với kênh đào, có thể lấy theo bảng 7; với kênh đắp có thể lấy theo bảng.
- Khi chiều sâu kênh H > 5 m, h > 3 m, phải tính toán ổn định, và cần làm thêm cơ ( cao từ 3-5 m/1 cơ, rộng 1-2 m. 

( Bề rộng bờ kênh lấy theo bảng 9 (khi không kết hợp giao thông).
( Chiều cao an toàn (trên mực nước lớn nhất) lấy theo bảng 10.

( Bán kính cong của kênh: thường không được nhỏ hơn 5 lần mặt thoáng của kênh (B).

b. Công trình đường dẫn chính (quy mô, số lượng công trình).

4.5.8. Công trình đê.

Tính toán thiết kế đê nhăm xác định được: tuyến đê, cao trình đỉnh đê, mặt cắt đê. Khi tính toán thiết kế đê cần tuân thủ: TCXDVN 285-2002: Công trình thủy lợi-các quy định chủ yếu về thiết kế (PL); QP.TL.A.6-77 Quy phạm phân cấp đê (PL); Riêng với đê hệ thống sông Hồng-Thái Bình còn theo 14TCN 122-2002 Tiêu chuẩn phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng (PL).14 TCN 130-2002 Hướng dẫn thiết kế đê biển (PL)
Cấp đê phụ thuộc vào diện tích khu vực được bảo vệ khỏi ngập lụt, tầm quan trọng về chính trị, dân sinh...trong khu vực đó, được nêu trong các bảng 1-a, 1-b,1-c của PL-2.

a. Tuyến đê: Tuyến đê được chọn trên cơ sở so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án, trên cơ sở xem xét:

- Sự phù hợp quy hoạch phát triển tổng thể vùng;

- Đảm bảo khẩu độ thoát lũ thiết kế (đối với đê sông), diễn biến cửa sông và bờ biển (đối với đê biển và cửa sông;

- Điều kiện địa hình địa chất;

- Vị trí công trình hiện có và công trình xây dựng theo quy hoạch;

- An toàn, thuận lợi trong xây dựng, quản lý, khai thác đê và khu vực đê bảo vệ;

- Bảo vệ các di tích văn hoá, lịch sử và địa giới hành chính.

b. Cao trình đỉnh đê:

- Phải cao hơn mực nước cao nhất thiết kế cộng với mực nước dềnh do gió bão và sóng leo, có gia thăng an toàn; thông thường xác định theo công thức:
Zđ = Ztp + Hnd + Hsl + a, trong đó:

- Zđ:   Cao trình đỉnh đê thiết kế, m;

- Ztp:  Mực nước tính toán, m;

- Hnd: Chiều cao nước dâng do bão, m;

- Hsl:  Chiều cao sóng leo, m; Các trị số trên được tính theo quy phạm.

- a  :   Trị số gia tăng độ cao an toàn, m; Lấy theo bảng 3-2 của QP.TL.A.6-77 (PL-   ) cho đê sông và bảng 2.1 của 14 TCN 130-2002 (PL-   ) cho đê biển và đê cửa sông.
c. Mặt cắt đê: (H-6)
- Mái đê:
Độ dốc mái đê được xác định theo tính toán ổn định mái. Trong giai đoạn quy hoạch có thể lấy  m = 2-3 cho mái phí đồng; m = 3-5 cho mái phía biển (với đê biển và đê cửa sông; m = 2-3 cho mái phía đồng (cho đê sông).
- Chiều rộng mặt đê: 
Cần đảm bảo cho yêu cầu ổn định và thi công, quản lý, vận hành và lấy theo bảng 4.3 của 14 TCN 130-2002 ( có thể áp dụng cho cả đê sông). Nếu có yêu cầu giao thông, cần lấy bề rộng mặt đê theo cấp đường.

4.6. Khối lượng công trình.

4.7. Di dân-đền bù.

4.7.1. Diện tích mất đất (ngập lụt lòng hồ, xây dựng công trình)

4.7.2. Số dân phảI di chuyển, bị ảnh hưởng.

4.7.3. Số công trình hạ tầng bị mất.

4.7.4. Dự kiến nơI di dân đến.

4.7.5. Kinh phí đền bù. 

4.8. Chỉ tiêu kinh tế của công trình.

4.8.1. Chi phí.

a. Chi phí xây dựng cơ bản.

b. Chi phí quản lý, vận hành.

4.8.2. Lợi ích dự án.

4.8.3. các chỉ tiêu kinh tế của công trình (IR, NPV,  B/C).

4.9. Nhận xét về tính khả thi của công trình.

Phụ lục: 
1. Bản đồ phương án quy hoạch.

2. Bản đồ từng vùng công trình đợt đầu.

3. Bản vẽ thủy công: - Bình đồ bố trí các công trình ở đầu mối.

- Mặt cắt dọc tuyến đầu mối.

- Mặt cắt ngang đập,kênh chính, đê, trạm bơm, nhà máy thuỷ điện;

- Mặt cắt dọc tràn, cống.

- Các đường đặc tính hồ chứa.

(
PL-1: TCXDVN 285-2002

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI-CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ

(Trích các bảng chính)

Bảng 2.1. Cấp thiết kế của công trình theo năng lực phục vụ

	Loại công trình thủy lợi
	Cấp thiết kế

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1. Hệ thống thủy nông có diện tích được tưới hoặc diện tích tự nhiên khu  tiêu, 103ha
	( 50
	(50(10 
	(10( 2
	(2( 0,2
	(0,2

	2. Nhà máy thủy điện có công suất, 103KW
	( 300
	( 300(50
	(50( 5
	(5( 0,2
	 (0,2

	3.Công trình cấp nguồn nước (chưa xử lý) cho các ngành sản xuất khác có lưu lượng, m3/s
	 ( 20
	(20( 10
	(10( 2
	(2
	-


 

Bảng 2.2. Cấp thiết kế của công trình theo đặc tính kỹ thuật 

của các hạng  mục công trình thủy

	Loại công trình thủy 
	Loại  đất nền
	Cấp thiết kế 

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1. Đập vật liệu đất, đất-đá có chiều cao lớn nhất, m                                       
	A
B
C
	(100
(75
(50
	(70(100
(35(75
(25(50
	(25(70
(15(35
(15(25
	 (10(25
(8(15
(8(15
	(10
(8
(8

	2. Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy chịu áp khác có chiều cao,  m
	A

B
C
	(100

(50
(25
	(60(100

(25(50
(20(25
	(25(60

(10(25
(10(20
	 (10(25

(5(10
(5(10
	(10

(5
(5

	3.Tường chắn có chiều cao,  m
	A
B
C
	(40
(30
(25
	(25(40
(20(30
(18(25
	(15(25
(12(20
(10(18
	(8( 5
(5(12
(4(8
	(8
(5
(4

	4. Hồ chứa có dung tích,106 m3
	 
	 (1000
	(200(1000
	(20(200
	(1( 20
	(1

	Chú thích: 1. Đất nền chia thành 3 nhóm điển hình:

Nhóm A- Nền là đá.

Nhóm B - Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng.

Nhóm C - Nền là đất sét bão hoà nước ở trạng thái dẻo.

2. Chiều cao công trình được tính như sau:

- Với đập vật liệu đất, đất-đá: Chiều cao tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập.

- Với đập bê tông các loại và các công trình xây đúc chịu áp khác: Chiều cao tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh công trình. 


Bảng 2.3. Quan hệ cấp thiết kế giữa công trình chủ yếu - công trình thứ yếu - công trình tạm thời trong một công trình đầu mối hoặc hệ thống dẫn

	Cấp thiết kế của công trình đầu mối hoặc hệ thống dẫn
	I
	II
	III
	IV
	V

	Cấp thiết kế công trình chủ yếu
	I
	II
	III
	IV
	V

	Cấp thiết kế công trình thứ yếu
	III
	III
	IV
	V
	V

	Cấp thiết kế công trình tạm thời
	IV
	IV
	V
	V
	V


Bảng 4.1. Mức bảo đảm thiết kế của công trình thủy lợi

	Đối tượng phục vụ của công trình
	Mức bảo đảm (%) theo cấp công trình
	 

Chú thích

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	1. Tưới ruộng 
	75
	75
	75
	75
	75
	- Có thể nâng mức bảo đảm tưới lên trên 75% cho những vùng có lượng nước nguồn phong phú, vùng chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao khi có luận chứng tin cậy nhưng phải được cơ quan phê duyệt Dự án chấp nhận.

	2.Tiêu cho
  nông nghiệp
	 

80 ( 90
	- Tần suất bảo đảm của hệ thống tiêu phụ thuộc quy mô của hệ thống, dạng công trình (tự chảy hay động lực), khả năng tiếp nhận nước của sông bên ngoài, hiệu quả đầu tư của hệ thống tiêu.v.v. do cơ quan thiết kế luận cứ và đề nghị.

	3.  Phát điện

a) Hộ độc lập
	 

90
	 

90
	 

85
	 

80
	 

80
	- Mức độ giảm sút công suất, điện lượng, thời gian bị ảnh hưởng trong năm (hoặc mùa) khi xảy ra thiếu nước phụ thuộc vào vị trí đảm nhận của nhà máy thủy điện trong hệ thống năng lượng do chủ đầu tư ấn định và cấp cho cơ quan thiết kế

	b) Hộ sử dụng nước tưới để phát điện
	Theo chế độ tưới
	- Khi nước dùng cho phát điện và tưới trong ngày có sự chênh lệch, cần phải làm thêm hồ điều tiết ngày đêm để điều tiết lại.

	4.  Cấp nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Không cho phép gián đoạn hoặc giảm yêu cầu cấp nước
	 

95
	 

95
	 

95
	 

95
	 

95
	- Lưu lượng cấp tính toán có thể là lưu lượng lớn nhất, lưu lượng trung bình ngày hoặc trung bình tháng v.v... do chủ đầu tư ấn định và cấp cho cơ quan thiết kế.

	b) Không cho phép gián đoạn nhưng được phép giảm yêu cầu cấp nước
	 

 

90

 
	 

 

90
	 

 

90
	 

 

90
	 

 

90
	- Mức độ thiếu nước, thời gian cho phép gián đoạn cấp nước cần căn cứ vào yêu cầu cụ thể của hộ dùng nước do chủ đầu tư ấn định và cấp cho cơ quan thiết kế.
 

	c) Cho phép gián đoạn thời gian ngắn và giảm yêu cầu cấp nước
	 

 

80
	 

 

80
	 

 

80
	 

 

80
	 

 

80
	 

	Chú thích:

1. Mức bảo đảm phục vụ của công trình là số năm làm việc đảm bảo đủ công suất thiết kế (riêng thuỷ điện là công suất bảo đảm) trong chuỗi 100 năm khai thác liên tục.

2. Việc tăng hoặc hạ mức bảo đảm chỉ được phép khi có luận chứng chắc chắn và do cơ quan phê duyệt Dự án quyết định.

3. Khi việc lấy nước (hoặc tiêu nước) gây ảnh hưởng xấu đến những hộ dùng nước hoặc dân sinh, môi trường hiện có, cơ quan lập Dự án cần có luận chứng về các ảnh hưởng này, nêu giải pháp khắc phục và làm sáng tỏ tính ưu việt khi có thêm Dự án mới để trình lên cơ quan phê duyệt và các ngành chủ quản có các đối tượng bị ảnh hưởng cùng xem xét và quyết định.

4. Công trình đa mục tiêu phải thiết kế sao cho mức bảo đảm của từng mục tiêu phục vụ phù hợp với tiêu chuẩn nêu trong bảng này. 


Bảng 4.2.  Lưu lượng, mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra công trình thủy

	Loại công trình thủy
	Cấp thiết kế

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1. Cụm đầu mối các loại (trừ công trình đầu mối vùng triều); Hệ thống dẫn - thoát nước và các công trình liên quan không thuộc hệ thống tưới tiêu nông nghiệp; Công trình dẫn - tháo nước qua sông suối của hệ thống tưới tiêu nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	-   Tần suất thiết kế %

(Tương ứng với chu kỳ lặp lại, năm)
	0,1(0,2*

1000(500
	0,5

200
	1

100
	1,5

67
	2

50

	-   Tần suất kiểm tra %

(Tương ứng với chu kỳ lặp lại, năm)
	0,02(0,04*

5000(2500
	0,1

1000
	0,2

500
	0,5

200
	 

	2. Công trình đầu mối vùng triều; Công trình và hệ thống dẫn thoát liên quan trong hệ thống tưới tiêu nông nghiệp (trừ công trình dẫn - tháo nước qua sông suối đã nói ở điểm 1)
	 
	 
	 
	 
	 

	-         - Tần suất thiết kế %

(Tương ứng với chu kỳ lặp lại, năm)
	0,2

(500)
	0,5

(200)
	1

(100)
	1,5

(67)
	2

(50)

	Chú thích: * Tần suất nhỏ áp dụng cho các công trình có dạng lũ phức tạp thường xuất hiện ở miền núi, trung du. Tần suất lớn áp dụng cho các công trình có dạng lũ ổn định thường xuất hiện ở vùng đồng bằng.

1. Lưu lượng,  mực nước lớn nhất trong tập hợp thống kê là lưu lượng, mực nước có trị số lớn nhất xuất hiện trong từng năm. Chất lượng của chuỗi thống kê (độ dài, tính đại biểu, thời gian thống kê v.v...) cần phải thỏa mãn các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn tương ứng. Các số liệu cần được xử lý về cùng một điều kiện trước khi tiến hành tính toán..

2. Nếu ở phía thượng nguồn có những tác động làm thay đổi điều kiện hình thành dòng chảy hoặc có công trình điều tiết thì khi xác định các yếu tố trong điều này, cần phải  kể đến khả năng điều chỉnh lại dòng chảy của các công trình đó.

3. Nếu ở phía hạ du đã có công trình điều tiết, thì mô hình xả không được phá hoại hoặc vượt quá khả năng điều tiết của công trình đó.

4. Những công trình thuỷ lợi cấp I có Tiêu chuẩn thiết kế riêng nêu trong Điều 2.12 tần suất lũ kiểm tra có thể tính với p=0,01% hoặc lũ cực hạn khi kết quả tính toán đủ độ tin cậy được ấn định cụ thể trong "Tiêu chuẩn thiết kế".


Bảng 4.3. Lưu lượng, mực nước thấp nhất để tính toán ổn định kết cấu 

công trình, nền móng

	  

Loại công trình
	Cấp công trình
	Tần suất lưu lượng, mức nước 
thấp nhất (%)

	
	
	Thiết kế
	Kiểm tra

	1. Hồ chứa
	I, II, III, IV, V
	Mực nước chết
	Mực nước tháo cạn thấp nhất để sửa chữa, nạo vét v.v...

	2. Công trình trên sông
	I
	99%
	[image: image8.wmf]h×nh 3: C¾t däc tuyÕn trµn
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BÓ tiªu n¨ng

Dèc n­íc

Th©n trµn

 

	 
	II
	97%
	 

	 
	III
	95%
	(không qui định)

	 
	IV
	95%
	 

	 
	V
	90%
	 

	3. Hệ thống thoát nước và công trình liên quan trong hệ thống tưới tiêu
	I, II, III, IV và V
	Mực nước thấp nhất qui định trong khai thác
	Mực nước tháo cạn để sửa chữa, nạo vét v.v...

	Chú thích:

1. Lưu lượng, mực nước thấp nhất dùng trong tập hợp thống kê là lưu lượng, mực nước có trị số bé nhất xuất hiện từng năm.

2. Khi các hộ dùng nước ở hạ lưu yêu cầu phải bảo đảm lưu lượng tối thiểu lớn hơn lưu lượng theo quy định ở bảng 4.3 thì lưu lượng thấp nhất được chọn theo lưu lượng tối thiểu đó. Mực nước thấp nhất tính toán lúc này chính là mực nước ứng với lưu lượng tối thiểu nói ở trên.

3. Khi thiết kế các công trình cấp I, II cần phải xét đến khả năng mực nước này có thể hạ thấp hơn do lòng dẫn hạ lưu bị xói sâu hoặc do ảnh hưởng điều tiết lại của các công trình  khác trong bậc thang sẽ được xây dựng tiếp theo.  


Bảng 4.4. Mực nước lớn nhất ở sông nhận nước tiêu để tính toán chế độ 

khai thác cho các công trình tiêu nông nghiệp

	 

Cấp công trình
	Tần suất mực nước lớn nhất ở sông nhận nước tiêu  để tính toán chế độ khai thác cho các công trình tiêu nông nghiệp (%)

	
	Tiêu tự chảy
	Tiêu động lực

	 

I, II, III, IV và V
	 

Mực nước ngoài sông lớn nhất có thể tiêu tự chảy (1)
	 

10%  (2)

	Chú thích:

(1) Mực nước ngoài sông lớn nhất có thể tiêu tự chảy xác định được bằng cách kiểm tra khả năng thoát nước của đầu mối theo chuỗi mực nước ngoài sông được đánh giá là bất lợi nhất đã xảy ra trong 10 năm liên tục. Lượng mưa tính toán chính là lượng mưa tương ứng đã xảy ra ở cùng thời gian, trong đó ít nhất có một năm đã xảy ra trận mưa bằng hoặc lớn hơn trận mưa tiêu thiết kế.

Khi kiểm tra điều kiện trên, nếu 9/10 năm (ứng với mức bảo đảm p=90%), hoặc 8/10   năm (ứng với mức bảo đảm p=80%) hoàn toàn tiêu tự chảy được thì quy mô công trình lựa chọn là phù hợp với mức bảo đảm thiết kế.

Nếu không bảo đảm được điều kiện nêu trên cần tiếp tục tăng khẩu diện tháo hoặc kết hợp giữa tiêu tự chảy với các biện pháp khác, hoặc phải tiêu hoàn toàn bằng động lực để tìm ra phương án khả thi và kinh tế - kỹ thuật nhất.  

(2) ở những tuyến  chịu áp quan trọng, các đê sông v.v... tiêu chuẩn này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào các quy định an toàn chống bão lụt cụ thể cho các đoạn sông này.


 

Bảng 4.5. Mực nước khai thác thấp nhất

	Loại

công trình
	Cấp 

công trình
	Tần suất mực nước khai thác thấp nhất (%)

	
	
	Thiết kế
	Kiểm tra

	
	
	Tự chảy
	Động lực
	Tự chảy
	Động lực

	 

1.  Hồ chứa

 
	 

I, II, III, IV và V
	 

Mực nước chết
	 
	 
	 

	2. Công trình trên sông
	I, II, III, IV và V
	 
	 
	 
	 

	a) Tưới
 nước, cấp 
nước 
	 
	Mực nước của sông cấp nguồn ứng với tần suất nêu trong mức bảo đảm thiết kế ở bảng 4.1,  phải lấy đủ lưu lượng thiết kế
	Mực nước của sông cấp nguồn ứng với tần suất nêu trong mức bảo đảm thiết kế ở bảng 4.1, phải lấy đủ lưu lượng thiết kế
	Mực nước của sông cấp nguồn ứng với tần suất nêu trong mức bảo đảm thiết kế ở bảng 4.1, cộng thêm 5% vẫn đảm bảo lấy được 75% lưu lượng thiết kế
	Mực nước của sông cấp nguồn ứng với tần suất nêu trong mức bảo đảm thiết kế ở bảng 4.1, cộng thêm 5% vẫn đảm bảo lấy được 75% lưu lượng thiết kế

	b) Tiêu cho nông nghiệp
	I, II, III, IV và V
	Mực nước tối thiểu cần giữ trong kênh tiêu theo yêu cầu sản xuất nông nghiệp hoặc môi trường
	Mực nước ở bể hút tương ứng với thời gian tiêu đệm đầu vụ hoặc tiêu đầu vụ
	(Không qui định)
	(Không qui định)

	c) Phát điện
	I, II, III, IV và V
	Mức nước khai thác thấp nhất 
	(Không qui định)
	(Không qui định)
	(Không qui định)

	Chú thích:

1. Mực nước khai thác thấp nhất nêu trong mục (a) là mực nước trung bình ngày có trị số thấp nhất xuất hiện trong thời đoạn khai thác của từng năm thống kê.

2. Mực nước tối thiểu khai thác nêu trong mục (b) là mực nước thấp nhất cần giữ ở cuối thời đoạn tiêu nước đệm đầu vụ hoặc tiêu đầu vụ nhằm tăng hiệu quả tiêu do quy trình khai thác ấn định.


Bảng 4.6. Lưu lượng mực nước lớn nhất để thiết kế 

các công trình tạm thời phục vụ công tác dẫn dòng

	 

Cấp công trình
	Tần suất lưu lượng, mực nước lớn nhất để thiết kế công trình tạm thời phục vụ công tác dẫn dòng (%)

	
	Trong 1 mùa khô
	( 2 mùa khô

	I
	10%
	5%

	II
	10%
	5%

	III
	10%
	10%

	IV
	10%
	10%

	V
	10%
	10%

	Chú thích:

1. Lưu lượng, mực nước lớn nhất trong tập hợp thống kê là lưu lượng mực nước có trị số lớn nhất xuất hiện trong từng mùa dẫn dòng. Mùa dẫn dòng là thời gian trong năm yêu cầu công trình phục vụ công tác dẫn dòng cần phải tồn tại chắc chắn, khi xuất hiện tần suất thiết kế. Tần suất thiết kế được lấy theo bảng 4.6

2. Những công trình phải thi công nhiều năm, khi có luận chứng chắc chắn nếu thiết kế với tần suất nêu trong bảng có thể gây thiệt hại cho phần công trình chính đã xây dựng và tổn thất về người, tài sản vật chất hạ lưu lớn hơn đáng kể so với phần đầu tư thêm cho công trình dẫn dòng thì cơ quan thiết kế phải kiến nghị tăng thêm mức bảo đảm cho công trình này.

3. Những công trình bê tông trọng lực có điều kiện nền tốt cho phép tràn qua thì cơ quan thiết kế có thể kiến nghị hạ mức bảo đảm của công trình tạm thời để giảm vốn xây dựng.

Tất cả kiến nghị nâng và hạ tần suất đều phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật chắc chắn và phải được cơ quan phê duyệt chấp nhận.


 

Bảng 4.7. Lưu lượng lớn nhất để thiết kế chặn dòng

	Cấp công trình
	Tần suất lưu lượng lớn nhất để thiết kế chặn dòng (%)

	I
	5%

	II
	5%

	III
	10%

	IV
	10%

	V
	10%

	Chú thích:

Lưu lượng trong tập hơp thống kê tính toán là lưu lượng trung bình ngày có trị số lớn nhất đối với dòng chảy không bị ảnh hưởng triều hoặc lưu lượng trung bình giờ có trị số lớn nhất đối với dòng chảy chịu ảnh hưởng của triều xuất hiện trong thời đoạn dự tính chặn dòng của từng năm thống kê. Thời đoạn dự tính chặn dòng được xác định tùy thuộc vào đặc điểm thủy văn cụ thể và khối lượng công tác nhưng không quá 30 ngày.

Căn cứ vào số liệu đo đạc thực tế trong thời gian trước thời điểm ấn định tiến hành chặn dòng (thường tiến hành đo đạc liên tục từ thời điểm kết thúc mùa lũ đến thời điểm ấn định chặn dòng), cơ quan thi công hiệu chỉnh lại phương án chặn dòng cho phù hợp thực tế của dòng chảy, thời tiết, lịch triều và trình lên chủ đầu tư thông qua.


(
PL-2: QP.TL.A.6-77
QUY PHẠM PHÂN CẤP ĐÊ  (Trích các bảng chính)

Bảng 1-a

	Loại 

đê
	Lưu lượng thiết kế

hoặc lớn nhất

đã xảy ra

(m3/s)
	Trên

7.000
	7.000

đến

trên

3.500
	3.500

đến

trên

1.000
	1.000

đến

trên

500
	Dưới 500

	Đê
	Trên 150.000
	I
	I
	II
	II
	-

	chính của
	150.000 đến trên 60.000
	I
	II
	II
	III
	-

	đê sông,
	60.000 đến trên 15.000
	II
	II
	III
	IV
	-

	đê phân
	15.000 đến trên 1.000
	II
	III
	IV
	IV
	V

	lũ
	Dưới 10.000
	III
	IV
	V
	V
	V


Bảng 1-b

	Loại đê
	Diện tích bảo vệ khỏi ngập lụt (ha)
	Cấp đê

	
	Trên 15.000
	I

	Đê chính 
	15.000 đến trên 10.000
	II

	của đê biển
	10.000 đến trên 5.000
	III

	
	5.000 đến trên 2.000
	IV

	
	Dưới 2.000
	V


Bảng 1-c

	Loại đê
	Khu vực bảo vệ khỏi ngập lụt 
	Cấp đê

	   Đê bao 
	Thành phố, khu công nghiệp, quốc phòng... quan trọng
	III-IV

	
	Nông nghiệp ( 50.000 ha 

Nông nghiệp ( 50.000 ha 
	IV

V

	    Đê quai ven biển
	( 2.000 ha
	IV

	
	( 2.000 ha
	V

	   Đê quai ven sông
	Tất cả mọi trường hợp (nếu bộ 

Thủy lợi cho phép giữ hoặc đắp)
	V


( Tần suất lưu lượng thiết kế lớn nhất sông đối với đê chính:

Bảng 3-1

	Cấp đê
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV
	V

	Tần suất thiết kế của Qmax (%)
	0,1
	0,6
	1,0
	2,0
	5,0
	>5,0


Tuỳ tình hình cụ thể, tần suất thiết kế có thể nhỏ hơn nhữngcon số quy định trong bảng, nhưng không được nhỏ hơn tần suất của cấp kế cận.

( Tần suất gió bão dùng để tính toán sóng khi xác định cao trình đỉnh đê:

- Cấp đặc biệt: 1 %; - Cấp I, II:  2 %; - Cấp III, IV: 4 %; - Cấp V: 10 %;

( Độ cao gia thăng an toàn của đê (không kể độ cao nước dènh do sóng gió, độ cao sóng leo, độ cao dự phòng do lòng sông sẽ bị bồi cao nếucó):

Bảng 3-2.

	Cấp đê

Chỉ tiêu
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV
	V

	Hệ số an toàn
	1,5
	1,35
	1,3
	1,2
	1,15
	1,05

	Độ cao gia thăng (m)
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2


PL-3.  14TCN 122-2002

TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Trích bảng: 
Bảng 2.1. Tần suất phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng

	Tiêu chuẩn chống lũ
	Nội thành Hà Nội
	Các vùng khác

	1. Giai đoạn hiện tại
	chống lũ thảng 8-1971
	

	- Tần suất chống lũ, %

- Chu kỳ lặp lại, năm 
	0,8

125
	0,8

125

	2. Giai đoạn sau khi  
	có hồ Đại Thị
	

	- Tần suất chống lũ, %

- Chu kỳ lặp lại, năm 
	0,4

250
	0,67

150

	2. Giai đoạn sau khi
	có hồ Sơn La, Đại Thị
	

	a- Trường hợp dung tích 
	phòng lũ các hồ xây dựng trên
	 sông Đà 7 tỷ m3 nước

	- Tần suất chống lũ, %

- Chu kỳ lặp lại, năm 
	0,2

500
	0,33

300

	a- Trường hợp dung tích 
	phòng lũ các hồ xây dựng trên
	sông Đà >7 tỷ m3 nước

	- Tần suất chống lũ, %

- Chu kỳ lặp lại, năm 
	< 0,2

> 500
	< 0,33

> 300


Bảng 2.2. Mực nước thiết kế đê hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

	Tiêu chuẩn chống lũ
	Đê Hà Nội

 (cấp đặc biệt)
	Đê cấp I,II,III

	· - Mực nước thiết kế cho đê tại Hà Nội, m

· - Mực nước thiết kế cho đê tại Phả Lại, m
	13,4

-
	13,1

7,2


(
PL- 4. 14 TCN 130-2002

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN

Bảng 2.1- Trị số gia tăng độ cao an toàn (a)

	Cấp công trình
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	Trị số gia tăng độ cao an toàn (m)
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3


Ghi chú: Cấp công trình chủa đê biển và công trình bảo vệ đê biển lấy theo quy định hiện hành.

Bảng 4.1. Tần suất bảo đảm mực nước triều tính toán thiết kế

	Cấp công trình
	Đặc biệt
	I, II
	III, IV

	Tần suất mực nước thiết kế, %
	1
	2
	5


Bảng 4.2. Chiều cao nước dâng thiết kế cho các cấp đê

	Cấp đê

    Vị trí
	Đặc biệt và cấp I
	II,III và IV

	Bắc vĩ tuyến 16o
	Theo tần suất 10%

(Bảng C-3)
	Theo tần suất 20%

(Bảng C-3)

	Từ vĩ tuyến 16o đến vĩ tuyến 11o
	1,0 m
	0,8 m

	Từ vĩ tuyến 11o đến vĩ tuyến 8o
	1,5 m
	1,0 m


Bảng 4.3- Chiều rộng đỉnh đê theo cấp công trình

	Cấp công trình
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	Chiều rộng đỉnh đê Bđ, m
	6-8
	6
	5
	4
	3


(
PL-  TCVN 4118-85
HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ) (Trích bảng)

Bảng 1
	Diện tích tưới (103)
	Cấp công trình kênh

	Lớn hơn 50

Lớn hơn 10 đến 50

Lớn hơn 2 đến 10

Nhỏ hơn hay bằng 2
	II
III
IV
V


PHỤ LỤC THAM KHẢO

(((
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH  HỒ CHỨA LƯỠNG KỲ

----------
Tên dự án: Hồ chứa Lưỡng Kỳ.

Giai đoạn nghiên cứu: Thiết kế quy hoạch
Nhiệm vụ: Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi và thuỷ sản.

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ.

- Đầu mối công trình nằm trên sông Man, tại  thôn Lưỡng Kỳ, xã thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.



+ Kinh độ:
107o4’20” Đông


+ Vĩ độ:
21o4’13” Bắc
- Vùng hưởng lợi của dự án thuộc xã Thống Nhất, xã Lê Lợi và thị trấn Trới,  huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH

Hồ chứa nước Lưỡng Kỳ có nhiệm vụ sau:

-  Cấp nước cho khu CN Bắc Cửa Lục và thị trấn Trới là 36.790 m3.

· Cấp nước tưới cho 249 ha lúa chiêm, 675 ha lúa mùa cho khu tưới thuộc xã Lê Lợi và xã Thống Nhất.

· Cấp nước cho 1.150 ha thuỷ sản cho khu Bắc cửa Lục.

III. ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ, THI CÔNG

3.1. Điều kiện tự nhiên

a.Điều kiện địa hình

- Theo bản đồ tỷ lệ 1:25.000 vùng dự án thuộc đồng bằng ven biển, nhìn chung địa hình bằng phẳng, sườn thoải.

b. Thổ nhưỡng

Đất cồn cát, bãi cát và đất cát biển được phân bố ở các xã ven biển. Đất mặn phân bố ở ven Cửa Lục.

c. Địa chất

Kết quả khoan thăm dò địa chất vùng tuyến Lưỡng Kỳ do Công ty Tư vấn XDTL Quảng Ninh thực hiện cho 4 tuyến cho thấy đặc điểm địa chất các tuyến 
(tính từ hạ lưu trở lên) như sau:

Tuyến 1: Cấu tạo địa chất hai bên vai đập gồm đá phiến Silic và đá vôi nứt nẻ karst, tại vị trí lòng sông có đứt gãy lớn đi qua.

Tuyến 2: Cấu tạo địa chất chủ yếu là sét bột kết phong hoá vừa,đá vôi nứt nẻ. Tại vùng tuyến có hiện tượng Karst, vị trí tuyến có đứt gãy lớn đi qua.

Tuyến 3: Vai đập cấu tạo là sét bột kết phong hoá vừa và mạnh, tại lòng sông là sét bột kết phong hoá sâu. 

Tuyến 4: đá sét bột kết phong hoá vừa và mạnh, ổn định hơn tuyến III.

d. Điều kiện khí hậu.

· Nhiệt độ trung bình nhiều năm đạt 25,4oC.

· Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm đạt 83,2%.

Lượng  bốc hơi nước tại vùng tuyến công trình hàng năm nêu trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Lượng nước bốc hơi tại tuyến công trình hàng năm (mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cả năm

	Wbhơi
	24,4
	18,3
	18,5
	20,9
	69,3
	69,7
	70,5
	67,1
	68,3
	72,3
	34,9
	32
	549,2


e. Nguồn nước.

· Lưu lượng nước đến tại tuyến công trình ứng với tần suất P = 90% (Bảng  3.2):

Bảng 3.2: Lưu lượng nước đến tại tuyến công trình (m3/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cả năm

	Qđến
	0,194
	0,163
	0,163
	0,112
	0,641
	1,486
	3,868
	5,547
	1,588
	1,781
	0,356
	0,265
	1,364


3.2. Vật liệu xây dựng

- Đất đắp: Tại khu vực này quá trình phong hoá xảy ra mạnh mẽ tạo ra lớp vỏ phong hoá khá dày, thành phần lớp này gồm sét, sét pha lẫn nhiều dăm sạn, có thể khai thác làm vật liệu xây dựng.

- Đá xây dựng: Tại khu vực công trình có thể khai thác đá vôi làm vật liệu, trữ lượng phong phú, chất lượng đảm bảo yêu cầu.

3.3. Nguồn nhân công

Tại khu vực xây dựng công trình tình hình nhân công lao động rất dồi dào, các công trình cùng nằm tập trung theo một nhóm nên cũng rất thuận lợi cho bố trí lán trại, bãi vật liệu thi công công trình.

IV. CẤP CÔNG TRÌNH

4.1. Cấp công trình, các tiêu chuẩn tính toán thiết kế

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285-2002: Công trình thủy 
lợi- Các quy định chủ yếu về thiết kế, công trình Lưỡng Kỳ có:

- Diện tích tưới của công trình là khoảng 700 ha+thuỷ sản 1.150 ha: Cấp công trình là cấp III.

- Chiều cao đập đất khoảng 35 (m) và đập đất nằm trên nền sét phong hoá hoàn toàn ở trạng thái cứng và nửa cứng, công trình thuộc cấp III, 
Chỉ tiêu thiết kế công trình cấp III:
- Tần suất lũ thiết kế: P = 1%.

- Tần suất cấp nước SH-CN: P = 90%.

4.2. Đường quá trình lũ thiết kế

- Quá trình lũ P = 1% tại tuyến công trình (Bảng 4.1):

Bảng 4.1: Quá trình lũ (P = 1%) (m3/s)

	T (giờ)
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19

	Q (m3/s)
	24,1
	40,2
	116
	214
	260
	726
	301
	129
	82,1
	59,1

	T (giờ)
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37
	39

	Q (m3/s)
	47,6
	41
	36,3
	34,6
	32
	29,4
	26,8
	24,8
	22,8
	20,8


V. BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

Chọn tuyến đầu mối: 
Qua nghiên cứu, khảo sát thực địa đã xác định vùng tuyến đầu mối kéo dài khoảng 2 km ở khu vực làng Lưỡng Kỳ, huyện Hoành Bồ. Nghiên cứu tài liệu địa chất tuyến đập nhận thấy: 

- Tuyến 1(ở hạ lưu): điều kiện địa hình cho phép tạo được hồ có dung tích lớn và chiều cao đập thấp, tuy nhiên địa chất tuyến này rất phức tạp. Dãy núi bờ phải nối với dãy đá vôi, Karst phát triển, lòng sông có đứt gãy lớn chạy qua nên không thể bố trí công trình. 

- Tuyến 2 (cách tuyến 1 khoảng 700m về phía thượng lưu): điều kiện địa chất tương tự tuyến 1.

- Tuyến 3 (cách tuyến 2 khoảng 800m về phía thượng lưu): điều kiện địa hình cho phép xây dựng hồ chứa có dung tích nhỏ, chiều cao đập lớn hơn các tuyến dưới (1,2) nhưng điều kiện địa chất cho phép xây dựng đập VLĐP với chiều cao đập vừa phải. 

- Tuyến 4 (ở trên cùng, cách tuyến 3 khoảng 300m về phía thượng lưu): tuyến đập chạy vòng cung: địa hình tuyến này tạo dung tích hồ nhỏ hơn tuyến 3, địa chất tương tự tuyến 3 nhưng lớp phong hoá lòng sông mỏng hơn, chiều dài khá lớn. 

Do đặc điểm địa hình, địa chất vùng tuyến như vậy nên trong giai đoạn này chọn tuyến 3 để bố trí công trình đầu mối.

Bố trí tổng thể:

- Đầu mối công trình hồ chứa gồm: đập dâng, tràn xả lũ bố trí bên bờ phải và cống lấy nước bố trí bên bờ trái.

- Tuyến kênh tưới và đường ống dẫn nước được bố trí bên bờ trái.

Xem bình đồ bố trí công trình.

VI. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

6.1. Tính toán hồ chứa

a. Điều tiết hồ chứa..

+ Tài liệu tính toán.

- Lượng bốc hơi mặt hồ (Bảng 3.1).

- Lượng nước đến tại tuyến công trình (Bảng 3.2).

- Lượng nước cần từng tháng tại đầu mối công trình (Bảng 6.1).

Bảng 6.1. Lượng nước yêu cầu tại đầu mối ( 106 m3)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tưới
	0.92
	0.48
	0.48
	0.43
	0.00
	1.73
	1.88
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00

	Thuỷ sản
	0.41
	0.41
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.41
	0.41

	CN, DL, SH
	0.83
	0.75
	0.83
	0.80
	0.83
	0.80
	0.83
	0.83
	0.80
	0.83
	0.80
	0.83

	WMTHD
	0.26
	0.24
	0.26
	0.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.25

	Tổng
	2.42
	1.88
	2.40
	2.30
	1.65
	3.36
	3.53
	1.65
	1.68
	1.65
	1.21
	1.50


- Đường quan hệ F-Z, W-Z (PL-1).

- Tổn thất nước do ngấm K = 1,5%.

+ Kết quả tính toán:

Kết quả tính toán điều tiết hồ chứa được (trình bày ở PL-2) xác định được các thông số của hồ chứa như sau:

- MNC   = 19.00 m;    - Dung tich chết:   Vc =  0.30860 (10^6 m3)

- MNDBT = 44.86 m; - Dung tich tổng:  Vh = 10.52004 (10^6 m3)

                                   - Dung tich hiệu dụng: Vhd= 10.21144 (10^6 m3)

b. Điều tiết lũ

+ Tài liệu tính toán:

- Quá trình lũ P = 1% (Bảng 3.3).

- Quan hệ F-Z, W-Z (phụ lục 3.1).

- Các thông số hồ chứa đã xác định ở trên.

+ Kết quả tính toán: 

Kết quả tính toán điều tiết lũ thể hiện ở PL-3.a  và PL-3.b. Trong đó có tính toán so sánh, lựa chọn cho 2 phương án: tràn tự do và tràn có cửa van (phương án chọn).

Từ kết quả tính toán điều tiết chọn công trình tràn xả lũ là:


-
Đập tràn Bêtông đỉnh rộng có cửa van điều tiết.


-
Số khoang tràn: 3 khoang, mỗi khoang rộng b = 6m.


-
BTràn 


= 18,00 m

-
Zngưỡng tràn 

= +38,00 m

-
HTràn Max 

= 7,46(m)


-
QXả Max 

= 570 m3/s


-    MNGC 

= +45,50 m

-
Nối tiếp sau tràn là dốc nước bằng bê tông cốt thép dài 300 m, chiều rộng dốc nước: Bd = 22,00 m. Tiêu năng sau dốc nước bằng bể tiêu năng.

c. Đập dâng

Theo kết quả tính toán sóng ( PL-3.c) chọn đập dâng như sau:

- Loại đập


: Đập vật liệu địa phương.

- Cao trình đỉnh đập

: + 47,00 m.

- Chiều cao đập


: 32,00 m.

- Chiều rộng đỉnh đập

: 6 m.

- Chiều dài đỉnh đập chính
: 210 m.

6.2. Tính toán cống lấy nước

Cống hộp bằng bê tông cốt thép có Qcống = 2,1 m3/s, với các thông số:

- Kích thước:


bxh =  1,1x1,8 m
- Cao trình đáy cống:

(đáy = + 17,00 m

          6.3. Đường dẫn
· Kênh chính dài khoảng 500m, có mặt cắt hình thang dẫn nước tới trạm bơm nước, có cửa chia nước vào kênh tưới:  bkênh = 1,5 m, hkênh = 1,0 m, m = 1,5. Sau trạm bơm là đường ống cấp nước sinh hoạt, sau cống chia nước là kênh tưới.

(Bản vẽ khu đầu mối công trình và bình đồ khu hưởng lợi của dự án được thể hiện ở các phụ lục).

VII. KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Khối lượng và vốn đầu tư được tính sơ bộ và tổng hợp ở bảng 7.1.

Bảng 7.1. Khối lượng và vốn đầu tư
	Khối lượng công trình (103 m3)
	Vốn đầu tư 
(106đ)

	Đất đào
	Đá đào
	Đất đắp
	Bê tông các loại
	Dăm, cát
	Đá

các loại
	

	546,2
	273,6
	1862,3
	64,1
	67,1
	98,2
	180.000


Phân bổ vốn: Công trình dự kiến xây dựng trong 4 năm, phân bổ vốn từng năm như sau (bảng 7.2):

· Năm thứ nhất: Chuẩn bị công trường, làm đường giao thông, lán trại.

· Năm thứ hai: Mở móng đập tràn, móng cống đầu mối tạo hồ và thi công đập tràn.

· Năm thứ ba: Thi công đập dâng, cống đầu mối tạo hồ. Thi công công trình trên kênh chính.

· Năm thứ tư: Hoàn thành các công trình đầu mối. Thi công kênh mương.

Bảng 7.2.  Phân bổ vốn đầu tư 
	Tổng vốn đầu tư

(106 đ)
	Phân bổ vốn (106 đ)

	
	Năm thứ 1
	Năm thứ 2
	Năm thứ 3
	Năm thứ 4

	180000
	18000
	45000
	81000
	36000


VIII. NGẬP LỤT LÒNG HỒ.

Diện tích ngập lụt lòng hồ khoẩng 60 ha, chủ yế là đất lâm nghiệp.

IX. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA CÔNG TRÌNH

9.1. Chi phí của dự án

  a. Chi phí xây dựng cơ bản.

  - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản C = 180.000 106 đ và phân bổ vốn đầu tư như bảng 7.1.
  - Tổng chi phí: (Xem bảng PL-7, PL-8).

  b. Chi phí quản lý

 - Chi phí cho quản lý tạm tính 3% vốn đầu tư  

9.2. Lợi ích của dự án

- Tổng lợi ích thu được: B = 1.587.595,29x106 đ.

3.9.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án.

  c.Hệ số nội hoàn IRR:

Theo tính toán trình bày ở PL-7, hệ số nội hoàn của dự án hồ Lưỡng Kỳ là IRR = 19,87%.

d.Giá trị thu nhập ròng hiện tại NPV và tỷ số B/C:

Theo tính toán với tỷ lệ chiết khấu i = 10% trong PL-8 cho kết quả giá trị thu nhập ròng hiện tại và tỷ số giữa lợi nhuận và chi phí là:

+ NPV = BHT - CHT = 185687,0(106 đ).

+ B/C = BHT/CHT = 1,92.

3.10. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Với các chỉ tiêu kinh tế xác định được như trên có thể sơ bộ đánh giá công trình hồ Lưỡng Kỳ có tính khả thi về kinh tế.

(
PL-2. Kết quả tính toán điều tiết hồ Lưỡng Kỳ, P=90%                                 

     -----------------------------------------------------------------------

      Thang   Wd       Wt     DW1     Wtr1    DW       Wtr     V1      Wx   

             10^6     10^6   10^6     10^6    10^6    10^6    10^6    10^6  

             (m^3)   (m^3)   (m^3)   (m^3)   (m^3)    (m^3)  (m^3)   (m^3)  

     -----------------------------------------------------------------------

          7   8.517   3.530   4.987   4.987   4.925   4.925   5.233   0.000 

          8  12.080   1.650  10.430   9.525  10.271  10.211  10.520   4.984 

          9   3.370   1.680   1.690   9.525   1.488  10.211  10.520   1.488 

         10   3.884   1.650   2.234   9.525   2.029  10.211  10.520   2.029 

         11   0.752   1.210  -0.458   9.067  -0.629   9.582   9.891   0.000 

         12   0.589   1.500  -0.911   8.156  -1.068   8.514   8.822   0.000 

          1   0.429   2.420  -1.991   6.165  -2.120   6.394   6.702   0.000 

          2   0.314   1.880  -1.566   4.599  -1.661   4.732   5.041   0.000 

          3   0.348   2.400  -2.052   2.548  -2.118   2.614   2.923   0.000 

          4   0.233   2.300  -2.067   0.481  -2.099   0.515   0.823   0.000 

          5   1.393   1.650  -0.257   0.224  -0.277   0.238   0.546   0.000 

          6   3.136   3.360  -0.224  -0.000  -0.238  -0.000   0.309   0.000 

     -----------------------------------------------------------------------

       Cong  35.045  25.230                                           8.502 

     -----------------------------------------------------------------------

                               KET QUA TINH TOAN

                            ------------- 

        MNC   = 19.00 m

        MNDBT = 44.86 m

        Dung tich chet:      Vc =  0.30860 (10^6 m3)

        Dung tich ho chua:   Vh = 10.52004 (10^6 m3)

        Dung tich hieu dung: Vhd= 10.21144 (10^6 m3)

        Wtr1: Luong nuoc tru chua ke ton that

        DW1=Wd-Wt

        Wd: Luong nuoc den

        Wt: Luong nuoc tuoi

        V1: Dung tich ho tung thang

        Wtr:Luong nuoc tru da ke ton that

        Wx: Luong nuoc xa


   He so ton that K=1.5

                   Dien tich tuoi lua chiem:  249 ha

                   Dien tich tuoi lua mua  :  675 ha




    Thuy san:                1.150 ha




    SH+CN+DL:               36.790 m3/ng.
PL-3a: Kết quả tính toán điều tiết lũ phương án I
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PL-3.b: Kết quả tính toán điều tiết lũ phương án II ( P.án chọn)

[image: image2.jpg]KET QUATINH TOAN DIEU TIET LU HG LUONG KY, P_AN: TRAN GO CUA VAN, TSUAT

MNDET = 45M, SO KHTRAN DIEUTIET = 3/ 3
Z(my [ O 10(m3)] W e
oo Neong = 3300m

Giden = Omdis

" Tyl = 28m2s
ELRET L

i R ZNTLem)

il Zmax=4550m

450 | 550

xang(ais) =——|
Qxamax= S7Om3is

120 | as0
coma)  ——
G 72603

ETRE

340 | 20

300 {110

owo| 0 3 B 8 12 15 18 o2 2 oz W ® o® % TG

] 1 Ttngay)





PL-3.c: Kết quả tính toán cao trình đỉnh đập phương án chọn  
         KET QUA TINH TOAN CAC THONG SO SONG VA CAO TRINH DINH DAP 

                       CAC SO LIEU BAN DAU DUNG TRONG TINH TOAN

              MNDBT        =  44.86 m CAO TRINH DAY SONG        19.00m 

              MNKT         =  45.50 m HE SO MAI DOC T.LUU m1     3.00     

              MNC          =  19.00 m GOC HUONG GIO à            0.00       

              t            = 21600s                                     

               MUC NUOC THUONG LUU      MNDBT= 44.86m    MNKT = 45.50 m 

               COT NUOC TRUOC DAP H(m)  H1=   25.86      H2=   26.50    

               DA GIO D (m)             D1= 3500.00      D2= 5000.00    

               VAN TOC GIO W (m/s)      W1=   19.00      W2=   13.00    

                       KET QUA TINH TOAN CAC THONG SO SONG

                                      TRUONG HOP MNDBT TRUONG HOP MNKT 

                 A=       g*D/Wý           95.11         290.24        

                 B=       g*t/W         11152.42       16299.69        

                 C=       g*H/Wý            0.70           1.54        

                       KET QUA TRA DO THI TINH CAC THONG SO SONG

                 E=       g*Ttb/W           1.579          2.122       

                 F=       g*Htb/Wý          0.017          0.028       

               Ttb=       E*W/g             3.058          2.812       

               Htb=       F*Wý/g            0.632          0.480       

              LDtb=      g*Tý/(2*ã)        14.605         12.347       

                       KET QUA XAC DINH CAC HE SO CHIEU CAO SONG TINH TOAN

                                   VA CHIEU CAO SONG LEO

              TRUONG HOP   K1    K2    K3    K4    Ki    h1%   Hsl   

              MNDBT(Hsl1) 0.75  0.60  1.46  1.33  2.05  1.30  1.14 

              MNKT (Hsl2) 0.75  0.60  1.22  1.39  2.07  1.00  0.76 

                       KET QUA TINH TOAN XAC DINH CAO TRINH DINH DAP

             TRUONG HOP TT    ‑H(m)      Hsl(m)     a (m)    ​DINH DAP

                MNDBT        0.0100       1.14      0.50       46.51m 

                MNKT         0.0065       0.76      0.40       46.67m 

PL-4: Thu nhập cho 1 ha khi không có dự án 

	STT
	Hạng mục
	Lúa chiêm

(106 đ)
	Lúa mùa

(106 đ)

	I
	Tổng chi phí
	4,61
	4,35

	1
	Giống
	0,4
	0,34

	2
	Vật tư​ nông nghiệp
	1,9
	1,8

	3
	Công lao động
	1,9
	1,8

	4
	Thuỷ lợi phí
	0
	0

	5
	Thuế nông nghiệp
	0,41
	0,41

	II
	Tổng thu nhập
	6,65
	6

	1
	Năng suất (T)
	3,5
	3

	2
	Giá trị (tr. đồng/T)
	1,9
	2

	III
	Lợi nhuận
	2,04
	1,65


PL-5: Thu nhập cho 1 ha khi có dự án 
	STT
	Hạng mục
	Lúa chiêm
	Lúa mùa
	Cấp nước

	
	
	(106 đ)
	(106 đ)
	(106 đ)

	I
	Tổng chi phí
	5,21
	4,85
	

	2
	Vật tư​ nông nghiệp
	2,3
	2,14
	

	3
	Công lao động
	0,9
	0,9
	

	4
	Thuế  - phụ phí
	2,01
	1,81
	

	II
	Tổng thu nhập
	11,4
	11
	

	1
	Năng suất
	6
	5,5
	36790m3 ngày

	2
	Giá trị
	1,9
	2
	

	III
	Lợi nhuận
	6,19
	6,15
	10743


PL-6: Bảng tổng hợp sau khi có dự án

	Trường hợp


	Hạng mục
	Đơn vị
	Lúa chiêm
	Lúa mùa
	Màu
	Thuỷ sản
	Cấp nước

	Không có dự án
	Diện tích
	Ha
	0
	100
	
	
	

	
	Lợi nhuận
	106 đ
	0
	165
	
	
	

	Khi có dự án
	Diện tích
	Ha
	249
	675
	0
	1150
	36790

	
	Lợi nhuận
	106 đ
	1541,3
	4151,3
	0
	44160
	10743

	Lợi nhuận DA
	106 đ
	60595


PL-7. Tính trị số nội hoàn IRR

	Năm

thứ
	Vốn

đầu tư
	Chi phí

QLVH
	Tổng chi phí C
	Thu nhập

B
	Thu nhập thực B-C
	Thu nhập thực quy HTvới i =

	
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)
	19%
	20%

	0
	18000,00
	0,00
	18000,00
	0,00
	-18000,00
	-18000,00
	-18000,00

	1
	45000,00
	0,00
	45000,00
	0,00
	-45000,00
	-37815,13
	-37500,00

	2
	81000,00
	0,00
	81000,00
	0,00
	-81000,00
	-57199,35
	-56250,00

	3
	36000,00
	0,00
	36000,00
	0,00
	-36000,00
	-21362,97
	-20833,33

	4
	0,00
	7200,00
	7200,00
	30297,62
	23097,62
	11518,06
	11138,90

	5
	
	7200,00
	7200,00
	42416,67
	35216,67
	14757,52
	14152,79

	6
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	18802,72
	17881,96

	7
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	15800,61
	14901,63

	8
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	13277,82
	12418,03

	9
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	11157,83
	10348,36

	10
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	9376,33
	8623,63

	11
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	7879,27
	7186,36

	12
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	6621,24
	5988,63

	13
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	5564,06
	4990,53

	14
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	4675,68
	4158,77

	15
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	3929,15
	3465,64

	16
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	3301,80
	2888,04

	17
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	2774,62
	2406,70

	18
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	2331,62
	2005,58

	19
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	1959,34
	1671,32

	20
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	1646,51
	1392,76

	21
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	1383,62
	1160,64

	22
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	1162,70
	967,20

	23
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	977,06
	806,00

	24
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	821,06
	671,66

	25
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	689,97
	559,72

	26
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	579,80
	466,43

	27
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	487,23
	388,69

	28
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	409,44
	323,91

	29
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	344,07
	269,93

	30
	
	7200,00
	7200,00
	60595,24
	53395,24
	289,13
	224,94

	Tổng
	180000,0
	194400
	374400,00
	1587595,3
	1213195,29
	8140,83
	-1124,59


+ Giá trị IRR = 19,87%

PL-8. Tính trị số NPV và B/C

	Năm

thứ
	Vốn

đầu tư
	Chi phí

QLVH
	Tổng chi phí

C
	C quy về HT

i = 10%
	Thu nhập B
	B quy về HT

i = 10%

	
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)
	(106đ)

	0
	18000,00
	0,00
	18000,00
	18000,00
	0,00
	0,00

	1
	45000,00
	0,00
	45000,00
	40909,09
	0,00
	0,00

	2
	81000,00
	0,00
	81000,00
	66942,15
	0,00
	0,00

	3
	36000,00
	0,00
	36000,00
	27047,33
	0,00
	0,00

	4
	0,00
	7200,00
	7200,00
	4917,70
	30297,62
	20693,68

	5
	0,00
	7200,00
	7200,00
	4470,63
	42416,67
	26337,41

	6
	0,00
	7200,00
	7200,00
	4064,21
	60595,24
	34204,43

	7
	
	7200,00
	7200,00
	3694,74
	60595,24
	31094,94

	8
	
	7200,00
	7200,00
	3358,85
	60595,24
	28268,13

	9
	
	7200,00
	7200,00
	3053,50
	60595,24
	25698,30

	10
	
	7200,00
	7200,00
	2775,91
	60595,24
	23362,09

	11
	
	7200,00
	7200,00
	2523,56
	60595,24
	21238,26

	12
	
	7200,00
	7200,00
	2294,14
	60595,24
	19307,51

	13
	
	7200,00
	7200,00
	2085,58
	60595,24
	17552,28

	14
	
	7200,00
	7200,00
	1895,99
	60595,24
	15956,62

	15
	
	7200,00
	7200,00
	1723,62
	60595,24
	14506,02

	16
	
	7200,00
	7200,00
	1566,93
	60595,24
	13187,29

	17
	
	7200,00
	7200,00
	1424,48
	60595,24
	11988,45

	18
	
	7200,00
	7200,00
	1294,98
	60595,24
	10898,59

	19
	
	7200,00
	7200,00
	1177,26
	60595,24
	9907,81

	20
	
	7200,00
	7200,00
	1070,23
	60595,24
	9007,10

	21
	
	7200,00
	7200,00
	972,94
	60595,24
	8188,27

	22
	
	7200,00
	7200,00
	884,49
	60595,24
	7443,88

	23
	
	7200,00
	7200,00
	804,08
	60595,24
	6767,16

	24
	
	7200,00
	7200,00
	730,98
	60595,24
	6151,97

	25
	
	7200,00
	7200,00
	664,53
	60595,24
	5592,70

	26
	
	7200,00
	7200,00
	604,12
	60595,24
	5084,27

	27
	
	7200,00
	7200,00
	549,20
	60595,24
	4622,06

	28
	
	7200,00
	7200,00
	499,27
	60595,24
	4201,88

	29
	
	7200,00
	7200,00
	453,88
	60595,24
	3819,89

	30
	
	7200,00
	7200,00
	412,62
	60595,24
	3472,63

	Tổng
	180 000
	194 400,00
	374 400,00
	202 867,02
	1 587 595,29
	388 553,61


+ Giá trị NPV = BHT – CHT = 185687,0(106 đ)

+ Giá trị B/C = 1,92.
(((
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